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TÓM TẮT

Thí nghiệm ảnh hưởng của các loại thức ăn chế biến (4 loại thức ăn) và tần suất cho ăn (3 tần suất cho 
ăn) khác nhau lên sinh trưởng, tỷ lệ sống và hệ số thức ăn (FCR) của ốc nhảy giai đoạn giống được thực hiện 
trong 120 ngày tại Nha Trang, Khánh Hòa nhằm xác định được loại thức ăn và số lần cho ăn thích hợp cho 
ương giống ốc nhảy. Ốc nhảy được nuôi trong bể xi măng diện tích 12 m2, mật độ 80 con/m2. Kết quả cho thấy 
thức ăn chế biến từ nguồn protein khác nhau ảnh hưởng rõ rệt tới các chỉ tiêu sinh trưởng và tỷ lệ sống của 
ốc. Chiều dài và khối lượng của ốc khi cho ăn thức ăn chế biến từ cá tạp đạt cao nhất, lần lượt 30,7 ± 0,3 mm 
và 2,18 ± 0,07 g (P < 0,05). Tỷ lệ sống của ốc (77,0%) cao nhất ở nghiệm thức sử dụng thức ăn chế biến từ cá 
tạp tương ứng với hệ số FCR thấp nhất (1,63) (P < 0,05). Sinh trưởng của ốc nhảy ở nghiệm thức cho ăn 3 và 
4 lần/ngày (chiều cao 30,7 -  31,5 mm và khối lượng 2,13 - 2,17 g) cao hơn so với nghiệm thức cho ăn 2 lần/
ngày (25,5 mm và 1,57 g) (P < 0,05). Hệ số thức ăn FCR ở nghiệm thức cho ăn 3 và 4 lần/ngày thấp hơn so 
với nghiệm thức cho ăn 2 lần/ngày (P < 0,05). Tuy nhiên, tần suất cho ăn không ảnh hưởng tới tỷ lệ sống của 
ốc, dao động 75,3 – 78,7 % (P > 0,05). Nghiên cứu cho thấy tiềm năng của việc sử  dụ ng thức ăn chế  biế n để  
nâng cao hiệ u quả  nuôi ốc nhảy da vàng.

Từ khóa: Tần suất cho ăn, thức ăn chế biến, tỷ lệ sống, ốc nhảy, sinh trưởng

ABSTRACT

Experiment on eff ects of food and feeding frequency on growth, survival rate and food conversion ratio 
(FCR) of dog conch were carried on in Nha Trang, Khanh Hoa during a period of 120 days to fi nd out suitable 
food and feeding frequency for grow-out culture of dog conch. Juvenile dog conch were placed in a cement 
tanks (12 m2/tank) at a density of 80 individual/m2. Results showed that the processed food from diff erent 
protein source aff ected the growth parameters and survival rate of dog conch. The fi nal height and body weight 
of dog conch in the treatment of processed food from trash fi sh (30.7 ± 0.3 mm, 2.18 ± 0.07 g) were highest and 
showed signifi cant diff erences compared to other treatments (P < 0.05). In the treatment of processed food from 
trash fi sh, the survival rate of dog conch (77.0%) was highest and the FCR was lowest (1.63), which results 
presented signifi cantly higher diff erences compared to treatment of processed food from fi sh meal, 63.7% and 
2.33, respectively (P < 0.05). The growth rate of dog conch in the feeding frequency treatment of 3 and 4 times 
per day ranged from 30.7 to 31.5 mm of height and 2.13 to 2.17 g of weight and showed signifi cant diff erence 
compared to 2 times per day of feeding frequence treatment (P < 0.05). Similarly, the FCR in the feeding 
frequency of 3 and 4 times per day treatment was signifi cantly lower compared to the those in the treatment of 
2 time per day. However, the feeding frequency did not aff ect the survival rate, ranged from 75.3 – 78.7% (P 
> 0.05). This study shows the potential of using the processed food as trash fi sh to improving the performance 
of dog conch culture.

Keywords: Dog conch, feeding frequency, growth parameter, processed food, survival rate
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Ốc nhảy da vàng (S. canarium) là đối tượng 

độ ng vậ t thân mềm có giá trị kinh tế và dinh 
dưỡng. Thịt ốc nhả y có chứa 17 loại axit amin 
và nhiều chất khoáng vi lượng [1, 4]. Hiệ n nay, 
ố c nhả y da vàng là  loà i hả i đặ c sả n rấ t đượ c ưa 
chuộ ng vớ i giá  bá n khoả ng 12.000 – 15.000 
đồng/con tạ i cá c nhà  hà ng, quá n ăn. Ở nước 
ta, ốc nhảy da vàng phân bố dọc các tỉnh ven 
biển từ Bắc đến Nam, vị trí phân bố từ tuyến hạ 
triều thấp, chất đáy cát pha bùn [1]. Hiện nay, 
quy trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo ốc 
nhảy đã được nghiên cứu thành công [3, 4, 5, 
9, 11]. Các mô hình nuôi thương phẩm ốc nhảy 
tại vùng triều từ nguồn giống nhân tạo đã đã 
được thực hiện tại Quảng Ninh [9] và Khánh 
Hòa [5]. Đặc biệt, mô hình nuôi ghép ốc nhảy 
trong ao đất với tôm thẻ chân trắng và ốc hương 
tại Khánh Hòa cho thấy từ cỡ  giố ng 8 – 10 mm, 
sau 5 tháng nuôi, ốc đạt cỡ 4,5 – 5,0 cm, tỷ  lệ  
số ng đạ t 70% [3]. Tuy nhiên, các mô hình nuôi 
thương phẩm ốc nhảy đã thực hiện đều là các 
mô hình nuôi ngoài bãi triều hoặc nuôi ghép với 
đối tượng nuôi khác nhau, quá trình sinh trưởng 
và phát triển của ốc chịu nhiều tác động của điều 
kiện môi trường và hàm lượng thức ăn có sẵn 
trong tự nhiên. Chính vì vậy mà tính chủ động 
và hiệu quả kinh tế mang lại chưa cao. Để phát 
triển nghề nuôi thương phẩm ốc nhảy thực sự 
trở thành nghề nuôi mới, mang lại hiệu quả cao 
cho người dân thì cần thiết phải xây dựng quy 
trì nh kỹ  thuậ t nuôi thương phẩ m ốc nhảy bằ ng 
hì nh thứ c nuôi đơn trong ao đất để chủ động 
kiểm soát các yếu tố môi trường và đặc biệt là 
xác định được loạ i thứ c ăn, chế  độ  cho ăn phù 
hợp để đảm bảo ố c sinh trưởng và  phá t triể n tố t.

Ố c nhả y là  đố i tượ ng số ng bò  trên nề n đá y, 
sử  dụ ng vò i si phông để  gặ m thứ c ăn là  cá c 
loạ i: tả o bá m, cỏ  biể n, rong biể n (chiế m 75%) 
và  mù n bã  hữ u cơ (25%) [13]. Việ c nghiên cứ u 
xá c đị nh đượ c loạ i thứ c ăn chế  biế n thí ch hợ p 
vớ i nhu cầ u và  tí nh ăn trên nề n đá y củ a ố c có  
vai trò  quan trọ ng, quyế t đị nh thà nh công trong 
việ c xây dự ng quy trì nh kỹ  thuậ t nuôi thương 
phẩ m ố c nhả y. Mặ c dù  trong giai đoạ n ương ố c 
giố ng và nuôi vỗ ốc bố mẹ thì  thứ c ăn tố t nhấ t 
là  tả o bá m và  thứ c ăn tổ ng hợ p [2, 7] nhưng 
khi tiế n hà nh xây dự ng quy trì nh nuôi thương 

phẩ m ố c nhả y đặ c biệ t là  nuôi trong ao đấ t thì  
không thể  sử  dụ ng tả o bá m và  thứ c ăn tổ ng hợ p 
cho ố c do không chủ  độ ng (nuôi tả o bá m) và  
chi phí  cao (thứ c ăn tổ ng hợ p). Chính vì  vậ y, 
việc xác định loạ i thứ c ăn và số lần cho ăn phù  
hợ p vớ i nhu cầ u và  phương thứ c bắ t mồ i củ a 
ố c để  đả m bả o đượ c tí nh chủ  độ ng và  hiệ u quả  
trong quá  trì nh nuôi thương phẩ m là hết sức 
cần thiết. Xuất phát từ thực tiễn, nghiên cứu 
này được thực hiện nhằm xác định được loại 
thức ăn và tần suất cho ăn tốt nhất cho ốc nhảy.
II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU

1. Vật liệu nghiên cứu
Thí nghiệm được thực hiện ở Trại sản xuất 

giống động vật thân mềm tại Xã Vĩnh Lương 
– Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa. Ốc 
nhảy giống sử dụng cho các thí nghiệm được 
sản xuất tại trại. 

Các nghiệm thức thí nghiệm được bố trí 
trong bể xi măng, diện tích 12 m2 (4,8 m x 2,5 
m). Chấ t đá y là  cá t mị n với độ  dà y nề n đá y 5 
mm. Mật độ ương 80 con/m2, cá c yế u tố  môi 
trườ ng thí ch hợ p: nhiệ t độ  28,0 ± 1,6oC, pH 7,5 
– 8,5, độ  mặ n 30,0 ± 2,0‰.

2. Phương pháp bố trí và chăm sóc thí 
nghiệm

2.1 Thí nghiệm ảnh hưởng của loại thức ăn 
lên sinh trưởng và tỷ lệ sống của ốc nhảy

Ốc nhảy giống chiều cao vỏ 10,8 ± 1,5 mm, 
khối lượng 0,11 ± 0,01 g được sử dụng cho các 
thí nghiệm. Bốn nghiệm thức (NT) ảnh hưởng 
của các loại thức ăn khác nhau được bố trí như 
sau: NT1 – thức ăn chế biến sử dụng nguồn 
protein từ bột cá Việt Nam (Công ty TNHH 
Hùng Vương); NT2 - thức ăn chế biến sử dụng 
nguồn protein từ cá tạp (cá liệt, cá nục); NT3 
- thức ăn chế biến sử dụng nguồn protein từ 
bột đậu nành (Công ty TNHH Goodprice Việt 
Nam); NT4 – nghiệm thức đối chứng, thức ăn 
chế biến sử dụng nguồn protein từ rong biển 
(rong mơ tươi và tảo khô Flakes (Công ty 
TNHH Long Sinh). Ố c đượ c ăn 2 lần/ngày vào 
6h00 và 17h00, lượng thức ăn ban đầ u là 5% 
khối lượng thân/ngày và  đượ c điề u chỉ nh theo 
khả  năng bắ t mồ i củ a ố c.

Thành phần nguyên liệu của các loại thức 
ăn chế biến như sau:
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Bảng 1: Thành phần nguyên liệu của các loại thức ăn thí nghiệm

Thành phần 
nguyên liệu (%)

Nghiệm thức

Bột cá Cá tạp Bột đậu nành Đối chứng (rong mơ 
và tảo khô Flakes

Bột cá Việt Nam 20,0 0,0 0,0 0,0
Cá tạp 0 40,0 0,0 0,0

Bộ t đậ u nà nh 0 0 20,0 0
Tả o khô Flakes 0 0 0 10,0
Gluten bột mì 9,0 9,0 9,0 9,0

Cám gạo 8,0 8,0 8,0 8,0
Bột mì 1,0 1,0 1,0 1,0

Rong mơ tươi 60,0 40,0 60,0 70,0
Dầu mực 0,5 0,5 0,5 0,5

Vitamin tổng hợp 1,0 1,0 1,0 1,0
Khoáng tổng hợp 0,5 0,5 0,5 0,5

 Tổng cộng 100 100 100 100
Protein (%) 14,5 14,5 14,2 14,4
Lipid (%) 2,5 2,5 2,4 2,6

Phương pháp chuẩn bị thức ăn:
Các nguyên liệu được sơ chế, nghiền mịn 

trong máy nghiền búa và được lọc qua rây 
cỡ 0,5 mm trước khiphối trộn thức ăn. Sau 
đó, nguyên liệu được trộn đều theo thứ tự 
các nguyên liệu khô, các thành phần vi lượng 
(vitamin, khoáng), rồi đến dầu và nước. Sau 30 
phút trộn, hỗn hợp được hấp chín và sấy để  có  
dạ ng dẻ o (độ  ẩ m 30%) và được lưu trữ trong 
túi nilon kín, bả o quả n trong tủ  lạ nh ở  nhiệ t độ  
15 – 18oC để sử dụng dần tù y theo nhu cầ u. 

2.2 Thí nghiệm ảnh hưởng của tần suất cho 
ăn lên sinh trưởng và tỷ lệ sống của ốc nhảy

Ố c nhảy giống chiều cao vỏ 11,1 ± 1,2 mm, 
khối lượng 0,12 ± 0,01 g đượ c sử  dụ ng cho thí  
nghiệ m. Ba tần suất cho ăn khác nhau tương 
ứng với 3 nghiệm thức (NT) được bố trí như 
sau: NT1 – cho ăn 2 lần/ngày; NT2 - cho ăn 
3 lần/ngày; NT3 - cho ăn 4 lần/ngày. Thức ăn 
sử dụng là loại thức ăn tốt nhất từ kết quả thí 
nghiệm 1 (thức ăn cá tạp).  

Ố c đượ c cho ăn với tần suất tương ứng với 
các nghiệm thức thí nghiệm (vào 6h00, 11h00, 
16h00 và  21h00), lượng thức ăn ban đầ u là 5 % 
khối lượng thân/ngày và  đượ c điề u chỉ nh theo 
khả  năng bắ t mồ i củ a ố c. 

2.3 Chăm sóc thí nghiệm
Cá c yế u tố  môi trườ ng (nhiệ t độ , độ  mặ n, 

pH, độ  kiề m) được xá c đị nh hàng ngày. Định 
kỳ 2 ngày/lần tiến hành si phông kết hợp thay 
nước, liều lượng 50%/lần để làm sạch nước 
trong bể nuôi. Bổ  sung men vi sinh (PondDtox, 
Công ty TNHH Elanco) liề u lượ ng 50 g/bể /
lầ n/5 ngà y và  khoáng (Stomi, Công ty TNHH 
Elanco) liều lượ ng 50 g/bể /lầ n/5 ngà y để  là m 
sạ ch đá y bể , phân hủ y khí  độ c và  kí ch thí ch 
sinh trưở ng cho ố c. Trong quá  trì nh thí  nghiệ m, 
điề u chỉ nh liề u lượ ng cho ố c ăn theo nhu cầ u 
bắ t mồ i thự c tế  củ a ố c và  xá c đị nh hệ  số  FCR 
củ a mỗ i loạ i thứ c ăn sử  dụ ng. 

Các thí nghiệm được lặp lại 3 lần, kéo dài 
120 ngày. Định kỳ 15 ngày/lần, tiến hành thay 
100% lượng nước trong bể kết hợp sục rửa cát 
đáy bể và lấy mẫu (30 cá  thể ) bằ ng phương 
phá p khung thu mẫ u để xác định cá c chỉ tiêu 
sinh trưở ng và  tỷ  lệ sống của ốc.

3. Phương pháp xác định các chỉ tiêu ng-
hiên cứu 

Các yếu tố môi trường nước: trong các 
nghiệm thức được xá c đị nh vào lúc 6h00 và 
14h00 hà ng ngà y: nhiệt độ đo bằng nhiệt kế có 
độ chính xác 0,1oC; độ mặn đo bằng khúc xạ kế 
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(Atago, Nhậ t Bả n) độ chính xác 1‰; độ pH và 
độ kiềm (kH, mgCaCO3/L) đo bằng test Sera 
(Đức), hà m lượ ng ôxy hò a tan (DO, mgO2/L) 
đượ c đo bằ ng má y Hanna HI9142, độ  chí nh 
xá c 0,1 mgO2/L. 

Các chỉ tiêu tăng trưởng:
Mẫ u ốc nhảy đượ c xá c đị nh cá c chỉ  tiêu 

hì nh thá i: chiề u cao và  khố i lượ ng. Chiều cao 
của ốc nhảy khoảng cách lớn nhất từ đỉnh vỏ 
đến bụng vỏ, được đo bằng thước kẹp Palme 
(độ chính xác 1,0 mm). Khối lượng củ a ốc 
được cân bằ ng cân điện tử Sartorius Portable 
PT210 (độ chính xác 0,01g). 

Công thứ c tí nh tăng trưở ng về  chiề u cao và 
khối lượng củ a ốc giố ng: 

+ Tốc độ tăng trưởng bình quân ngày về 
chiều cao (DHG): DHG (mm/ngày) = (H2 – 
H1)/t2 – t1

+ Tốc độ tăng trưởng bì nh quân ngà y về  
khối lượng (DWG): DWG (g/ngày) = (W2 – 
W1)/t2 – t1

+ Tốc độ tăng trưởng chiều cao đặ c trưng 
(SGRL): SGRL (%/ngày) = [(LnH2 - LnH1)/(t2 
– t1)] × 100

+ Tốc độ tăng trưởng khối lượng đặc trưng 
(SGRW): SGRW (%/ngày) = [(LnW2 - LnW1)/
(t2 – t1)] × 100

(H1, H2 và W1, W2 lần lượt là chiều cao và 
khối lượng của ốc tại thời điểm ban đầu (t1) và 
kết thúc thí nghiệm (t2) tương ứng (ngày))

Công thức tính tỷ lệ sống (SR, %): SR = 
(N2/N1) × 100

(N1 và N2 là số lượng ốc tại thời điểm ban 
đầu và kết thúc thí nghiệm).

Công thứ c tí nh hệ  số  thứ c ăn (FCR): FCR = 
Tổng khối lượng thức ăn sử dụng/(Tổng khối 
lượng ốc thu hoạ ch – tổ ng khố i lượ ng ố c ban 
đầ u)

4. Phương pháp xử lý số liệu
Tất cả các số liệu sau khi thu được tính toán 

trên phần mềm Microsoft Excel 2016. Các 
số liệu được phân tích thống kê bằng phương 
pháp phân tích phương sai một yếu tố (one‐way 
ANOVA) trên phần mềm SPSS 22.0. Đánh giá 
sự sai khác giữa các giá trị trung bình sau phân 
tích phương sai bằng kiểm định Duncan ở mức 
ý nghĩa p < 0,05. Số liệu được trình bày dưới 
dạng Trung bình (Mean) ± sai số chuẩn (SE).
III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

1. Điều kiện môi trường của thí nghiệm
Cá c nghiệ m thứ c thí nghiệm đượ c đặ t trong 

nhà  có  má i che, nguồ n nướ c đượ c kiể m soá t trướ c 
khi tiế n hà nh thí  nghiệ m, do đó  cá c yế u tố  môi 
trườ ng í t biế n độ ng và trình bày trong Bảng 2. 

Bảng 2. Các thông số môi trường nước trong quá trình thí nghiệm

Thí nghiệm
Chỉ tiêu

Nhiệt độ (oC) Độ mặn 
(‰) pH DO 

(mgO2/L)
Độ kiềm 

(mgCaCO3/L)

Loại thức ăn 27,0 – 30,5
28,2 ± 1,5

30,0 – 32,0
31,0 ± 0,9 7,5 – 8,3 4,7 – 7,2

6,0 ± 0,1
107,4 – 143,2
127,9 ± 16,1

Tần suất cho ăn 27,5 – 31,0
28,5 ± 1,8

29,5 – 32,5
31,2 ± 1,0 7,2 – 8,5 4,5 – 7,0

5,6 ± 0,5
125,3 – 143,2
135,5 ± 9,6

Nhiệt độ nước có sự chênh lệch giữ a ngày 
và  đêm, trung bình dao động từ 28,2 – 28,5oC 
giữa các thí nghiệm. Nhiệ t độ  là  yế u tố  sinh 
thá i quan trọ ng ả nh hưở ng tớ i sinh trưởng củ a 
ốc nhảy, ngoài tự nhiên nhiệt độ thích hợp cho 
sinh trưởng và phát triển của ốc là 27 – 30oC 
[14]. Độ mặn củ a cá c nghiệm thức dao động 
30,0 – 32,5‰ và tương đồng với khoảng độ 
mặn tại vùng phân bố của ốc nhảy tại Khánh 
Hòa [1, 2]. Các giá trị pH (7,5 – 8,5), ôxy hòa 
tan (4,5 – 7,2 mgO2/L) và độ kiềm (107,4 – 

143,2 mgCaCO3/L) có sự biến động khác nhau 
theo từng nghiệm thức, tuy nhiên, biên độ dao 
động nhỏ và hoàn toàn trong ngưỡng phù hợp 
cho sinh trưởng và phát triển của ốc nhảy [3, 
4, 5, 15]. 

2. Ảnh hưởng của loại thức ăn tới sinh 
trưởng và tỷ lệ sống của ốc nhảy giống

Các loại thức ăn chế biến từ nguồn protein 
khác nhau có ảnh hưởng rõ rệt đến các chỉ tiêu 
tăng trưởng về chiều cao và khối lượng của ốc 
nhảy, kết quả trình bày trong bảng 2. Từ chiều 
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cao vỏ ban đầu 10,8 ± 1,5 mm, sau 120 ngày 
nuôi, ốc nhảy ở nghiệm thức được cho ăn thức 
ăn chế biến từ cá tạp có chiều cao vỏ lớn nhất 
(30,7 ± 0,3 mm), tiếp đến là nghiệm thức đối 
chứng (28,2 ± 0,6 mm) (P < 0,05). Không có 
sự khác biệt về chiều cao của ốc ở nghiệm thức 
đối chứng và bột đậu nành (26,8 ± 0,6 mm), 
cũng như giữa nghiệm thức bột đậu nành so với 
bột cá (26,0 ± 0,5 mm) (P > 0,05). 

Xu hướng tương tự ghi nhận được đối với 
chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng bình quân ngày và 

tốc độ tăng trưởng đặc trưng về chiều cao vỏ 
của ốc nhảy, với giá trị cao nhất ở nghiệm thức 
thức ăn cá tạp, tương ứng là 0,17 ± 0,002 mm/
ngày và 0,87 ± 0,02 %/ngày (P < 0,05). Ngược 
lại, các chỉ tiêu sinh trưởng về chiều cao của ốc 
nhảy thấp nhất ở nghiệm thức thức ăn bột cá (lần 
lượt là 0,13 ± 0,004 mm/ngày và 0,73 ± 0,02 %/
ngày). Không có sự khác biệt có ý nghĩa về chỉ 
tiêu tốc độ tăng trưởng chiều cao của ốc nhảy ở 
nghiệm thức đối chứng so với bột đậu nành và 
giữa bột đậu nành so với bột cá (P > 0,05). 

Bảng 3. Tăng trưởng của ốc nhảy sử dụng các loại thức ăn khác nhau

Loại 
thức ăn

Chỉ tiêu

H2 (mm) W2 (g) DHG (mm/
ngày)

SGRH (%/
ngày) DWG (g/ngày) SGRW (%/

ngày)
Bột cá 26,0 ± 0,5a 1,54 ± 0,19a 0,13 ± 0,004a 0,73 ± 0,02a 0,012 ± 0,002a 2,16 ± 0,09a

Cá tạp 30,7 ± 0,3c 2,18 ± 0,07b 0,17 ± 0,002c 0,87 ± 0,02c 0,017 ± 0,001b 2,46 ± 0,03c

Bột đậu nành 26,8 ± 0,6ab 1,73 ± 0,04a 0,13 ± 0,005ab 0,76 ± 0,02ab 0,013 ± 0,001a 2,27 ± 0,02ab

Đối chứng 28,2 ± 0,6b 1,90 ± 0,06ab 0,15 ± 0,005b 0,80 ± 0,02b 0,015 ± 0,001ab 2,34 ± 0,03bc

Ghi chú: H2 và  W2 - chiều cao vỏ và  khối lượng ố c kết thúc thí nghiệm; DHG và  DWG - tốc độ tăng trưởng bình quân ngày 
về chiề u cao và  khối lượng; SGRH và  SGRW tốc độ tăng trưởng đặ c trưng về  chiều cao và  khố i lượ ng. Trong cùng cộ t, các 
số liệu mang các ký tự chữ cái khác nhau thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê, P < 0,05.

Khối lượng và tốc độ tăng trưởng khối 
lượng bình quân ngày của ốc khi kết thúc thí 
nghiệm thể hiện xu hướng tương tự nhau  với 
giá trị cao nhất đạt được ở nghiệm thức thức ăn 
cá tạp. Từ khối lượng ban đầu là 0,11 ± 0,01 g, 
khối lượng và tốc độ tăng trưởng khối lượng 
bình quân ngày của ốc khi sử dụng thức ăn cá 
tạp đạt lần lượt là 2,18 ± 0,07 g và 0,017 ± 
0,001 g/ngày, cao hơn so với nghiệm thức thức 
ăn bột đậu nành và bột cá (P < 0,05). Tốc độ 
tăng trưởng đặc trưng của ốc nhảy có giá trị lớn 
nhất ở nghiệm thức được cho ăn cá tạp (2,46 
± 0,03 %/ngày), tiếp đến là ở nghiệm thức đối 
chứng (2,34 ± 0,03 %/ngày) và cao hơn so với 
ốc ở nghiệm thức cho ăn bột cá (2,16 ± 0,09 
%/ngày) (P < 0,05). Không có sự khác biệt có 
ý nghĩa về tốc độ tăng trưởng khối lượng đặc 

trưng của ốc nhảy ở nghiệm thức bột đậu nành 
so vớ i nghiệ m thứ c đối chứng và  nghiệm thức 
bột cá (P > 0,05). 

Từ các phân tích trên, có thể kết luận rằng 
các loại thức ăn chế biến sử dụng nguồn protein 
khác nhau có ảnh rõ rệt tới tăng trưởng của 
ốc nhảy, trong đó thức ăn chế biến có nguồn 
protein từ cá tạp là thích hợp nhất.

Ảnh hưởng của loại thức ăn lên tỷ lệ sống 
và hệ số thức ăn của ốc nhảy được trình bày 
trong Bảng 4.

Tỷ lệ sống của ốc nhảy ở nghiệm thức sử 
dụng thức ăn bột cá là thấp nhất, tương ứng 
63,7 ± 2,7% (P < 0,05). Ở nghiệm thức sử dụng 
thức ăn chế biến từ cá tạp và thức ăn đối chứng 
có tỷ lệ sống tương đương, dao động 75,0 – 
77,0 % và không có sự khác biệt có ý nghĩa so 

Bảng 4. Tỷ lệ sống và hệ số thức ăn của ốc nhảy sử dụng các loại thức ăn khác nhau

Chỉ tiêu
Loại thức ăn

Bột cá Cá tạp Bột đậu nành Đối chứng
SR (%) 63,7 ± 2,7a 77,0 ± 2,9b 71,3 ± 2,4ab 75,0 ± 1,7b

FCR 2,33 ± 0,20b 1,63 ± 0,09a 2,17 ± 0,18b 1,87 ± 0,09ab

Ghi chú: SR - tỷ lệ sống, FCR – Hệ số thức ăn. Trong cùng hàng, các số liệu mang các ký tự chữ cái khác nhau thể hiện sự 
khác biệt có ý nghĩa thống kê, P < 0,05.
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với tỷ lệ sống của ốc trong nghiệm thức cho ăn 
bằng bột đậu nành (P > 0,05). Tương tự, tỷ lệ 
sống của ốc nhảy ở nghiệm thức cho ăn thức ăn 
chế biến từ bột đậu nành (71,3 ± 2,4%) không 
có sự khác biệt so với nghiệm thức thức ăn chế 
biến từ bột cá.     

Hệ số thức ăn (FCR) ở nghiệm thức thức 
ăn chế biến từ cá tạp là 1,63, thấ p hơn so với 
nghiệm thức sử dụng thức ăn chế biến từ bột cá 

và bột đậu nành, lần lượt là 2,33 và 2,17 (P < 
0,05). Ở nghiệm thức đối chứng, hệ số FCR là 
1,87, không có sự sai khác với các nghiệm thức 
khác (P > 0,05). 

3. Ảnh hưởng của tần suất cho ăn tới sinh 
trưởng và tỷ lệ sống của ốc nhảy giống

Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của tần suất 
cho ăn lên sinh trưởng của ốc nhảy trình bày 
trong Bảng 5.

Bảng 5. Tăng trưởng của ốc nhảy ốc ở các nghiệm thức tần suất cho ăn khác nhau
Tần suất 
cho ăn 

(lần/ngày)

Chỉ tiêu

H2 (mm) W2 (g) DHG 
(mm/ngày)

SGRH 
(%/ngày)

DWG 
(g/ngày)

SGRW 
(%/ngày)

2 25,5 ± 0,87a 1,57 ± 0,09a 0,12 ± 0,007a 0,69 ± 0,03a 0,012 ± 0,001a 2,17 ± 0,05a

3 30,7 ± 0,90b 2,13 ± 0,12b 0,16 ± 0,008b 0,85 ± 0,02b 0,017 ± 0,001b 2,43 ± 0,05b

4 31,5 ± 0,87b 2,17 ± 0,20b 0,17 ± 0,007b 0,87 ± 0,02b 0,017 ± 0,002b 2,44 ± 0,08b

Ghi chú: H2 và  W2 - chiều cao vỏ và  khối lượng ố c kết thúc thí nghiệm; DHG và  DWG - tốc độ tăng trưởng bình quân ngày 
về chiề u cao và  khối lượng; SGRH và  SGRW - tốc độ tăng trưởng đặ c trưng về  chiều cao và  khố i lượ ng. Trong cùng cộ t, các 
số liệu mang các ký tự chữ cái khác nhau thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê, P < 0,05.

Sau 120 ngày thí nghiệm, chiều cao và khối 
lượng ban đầu của ốc lần lượt là 11,1 ± 1,2 mm 
và 0,12 ± 0,01 g, đã tăng lên rõ rệt và cho thấy  
sự sai khác giữa các nghiệm thức. Chiều cao vỏ 
của ốc ở nghiệm thức cho ăn 3 và 4 lần/ngày, 
dao động từ 30,7 tới 31,5 mm, cao hơn so với 
nghiệm thức cho ăn 2 lần/ngày (25,5 mm) (P < 
0,05). Tương tự, khối lượng của ốc ở nghiệm 
thức cho ăn 2 lần/ngày là thấp nhất, đạt 1,57 ± 
0,09 g so với nghiệm thức cho ăn 3 và 4 lần/
ngày, dao động 2,13 – 2,17 g (P < 0,05). 

Các chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng bình quân 

ngày (chiề u cao 0,16 – 0,17 mm/ngà y và  khố i 
lượ ng 0,017 g/ngà y) và tố c độ  tăng trưở ng đặc 
trưng (chiều cao 0,85 – 0,87 % và khối lượng 
(2,43 – 2,44 %/ngà y) của ốc nhảy đều ghi nhận 
giá trị tương đương ở nghiệm thức cho ăn 3 và 
4 lần/ngày và cao hơn có ý nghĩa so với nghiệm 
thức cho ăn 2 lần/ngày (P < 0,05). Ố c nhả y là  
đố i tượ ng số ng bò  trên nề n đá y, sử  dụ ng vò i si 
phông để  lấ y thứ c ăn, do đó việc tăng số lần cho 
ăn trong ngày (3 và 4 lần) đã làm gia tăng khả 
năng ăn mồi của ốc, từ đó ốc tăng trưởng nhanh 
hơn so với nghiệm thức cho ăn 2 lần/ngày. 

Bảng 6. Tỷ lệ sống và hệ số thức ăn của ốc nhảy ở các tần suất cho ăn khác nhau

Chỉ tiêu
Nghiệm thức

2 lần 3 lần 4 lần
SR (%) 75,3 ± 2,9a 78,7 ± 4,5a 77,3 ± 3,7a

FCR 1,88 ± 0,11b 1,62 ± 0,04a 1,56 ± 0,02a

Ghi chú: SR - tỷ lệ sống, FCR – Hệ số thức ăn. Trong cùng hàng, các số liệu mang các ký tự chữ cái khác nhau thể hiện sự 
khác biệt có ý nghĩa thống kê, P < 0,05.

Kết quả nghiên cứu được trình bày trong 
Bảng 5 cho thấy, tỷ lệ sống và hệ số FCR có 
xu hướng trái ngược ở các nghiệm thức tần 
suất cho ăn khác nhau. Tỷ lệ sống của ốc mặc 
dù ghi nhận sự chênh lệch khác nhau nhưng 
không có sự sai khác giữa các nghiệm thức, 
dao động từ 75,3 - 78,7 % (P > 0,05). Trong 

khi đó, hệ số FCR ghi nhận sự sai khác giữa 
các nghiệm thức, với giá trị cao nhất là 1,88 ở 
tần suấtcho ăn 2 lần ngày, cao hơn so với hai 
nghiệm thức còn lại, dao động 1,62 – 1,56 (P < 
0,05). Như vậy, mặc dù tỷ lệ sống không có sự 
sai khác nhưng hệ số FCR lại đạt giá trị tốt hơn 
ở nghiệm thức cho ăn 3 và 4 lần/ngày (P>0,05). 
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Từ kết quả nghiên cứu này có thể đề xuất trong 
nuôi ốc nhảy nên cho ăn 3 lần trong ngày để 
mang lại hiệu quả tốt hơn về sinh trưởng và tỷ 
lệ sống của ốc cũng như hiệu quả kinh tế do tiết 
kiệm được công chăm sóc và cho ăn trong quá 
trình nuôi. 

4. Thảo luận
Các nghiên cứu sử dụng thức ăn chế biến 

để nuôi ốc nhảy rất hạn chế. Huỳnh Minh Sang 
và CTV (2006) đã thử nghiệm nuôi ốc nhảy đỏ 
lợi (S. luahuanus) bằng hai loại thức ăn khác 
nhau là cám gạo và rong mơ [8]. Sau 105 ngày, 
không có sự sai khác về tốc độ tăng trưởng đặc 
trưng chiều cao vỏ của ốc, dao động từ 0,05 
– 0,07 %/ngày; tuy nhiên tốc độ tăng trưởng 
đặc trưng về khối lượng của ốc ở nghiệm thức 
cho ăn bằng cám gạo (0,49 ± 0,09 %/ngày) cao 
hơn có ý nghĩa so với nghiệm thức cho ăn bằng 
rong mơ (0,41 ± 0,12 %/ngày). Tương tự, tỷ lệ 
sống của ốc nhảy đỏ lợi khi cho ăn bằng cám 
gạo là 98,33% cao hơn so với cho ăn bằng rong 
mơ. Như vậy, có thể sử dụng thức ăn là cám 
gạo để nuôi ốc nhảy đỏ lợi trong điều kiệ n lưu 
giữ, phục vụ cho việc nuôi vỗ thành thục. 

Kế t quả  nghiên cứ u trên ố c hương cho thấ y 
các loại thức ăn như cá tạp, tôm, mực, nghêu và 
thức ăn tổng hợp đề u có ảnh hưởng khác nhau 
tới tăng trưởng của ốc hương (B. areolata) [10]. 
Tốc độ tăng trưởng bình quân ngày về chiều 
cao vỏ của ốc đạt giá trị lớn nhất khi sử dụng 
thức ăn tổng hợp, tương ứng là 0,3 mm/ngày 
đối với cỡ giống nhỏ (1 g/con) và giảm dần ở 
cỡ ốc lớn hơn, dao động 0,07 – 0,09 mm/ngày 
đối với cỡ giống 3 g và 5 g/con. Tương tự, hệ 
số thức ăn FCR của ốc hương cũng phụ thuộc 
vào loại thức ăn, với giá trị thấp nhất là 1,76 khi 
sử dụng thức ăn tổng hợp và cao nhất là 2,22 
đối với cá tạp [10]. Ngược lại, nghiên cứu của 
Mai Duy Minh và Phạm Trường Giang (2021) 
khẳng định ốc hương nuôi trong bể xi măng có 
tốc độ tăng trưởng khối lượng cao nhất 6,38 g/
con khi cho ăn bằng cá nục, cao hơn có ý nghĩa 
so với nghiệm thức cho ăn bằng thức ăn công 
nghiệp dạng viên. Tuy nhiên, không có sự sai 
khác về tỷ lệ sống của ốc, mặc dù ốc hương 
trong nghiệm thức cho ăn bằng thức ăn công 
nghiệp (84,82%) có xu hướng cao hơn so với 

nghiệm thức cho ăn bằng cá nục (79,59%) [6]. 
Trong nghiên cứu này, thức ăn chế biến sử 

dụng nguồn protein từ cá tạp cho kết quả tốt 
nhất về sinh trưởng, tỷ lệ sống và hệ số FCR 
của ốc nhảy, tiếp đến là thức ăn đối chứng với 
thành phần 70% là rong mơ và 10% là tảo khô 
dạng phiến (Flake). Kết quả này tương tự với 
phổ thức ăn trong tự nhiên của ốc nhảy [13]. 
Như vậy, các loại thức ăn chế biến từ nguồn 
protein khác nhau có ảnh hưởng không chỉ tới 
các chỉ tiêu sinh trưởng mà còn ảnh hưởng rõ 
rệt tới tỷ lệ sống và hệ số FCR, trong đó, thức 
ăn chế biến từ nguồn cá tạp là thích hợp nhất. 
Kết quả nghiên cứu này cho thấy tiềm năng sử 
dụng thức ăn chế biến trong nuôi ốc nhảy nhằm 
chủ động trong sản xuất, nâng cao sinh trưởng 
và tỷ lệ sống của ốc. 

Tần suất cho ăn có ảnh hưởng lớn đến 
hiệu quả nuôi ốc hương thương phẩm. Cùng 
một công thức thức ăn công nghiệp dạng viên 
nhưng tần suất cho ăn 2 lần/ngày có hệ số FCR 
là 0,88, thấp hơn so với 0,98 khi cho ăn 1 lần/
ngày [12]. Kết quả này phù hợp với nghiên cứu 
thực hiện trên ốc nhảy, với các chỉ tiêu sinh 
trưởng và hệ số FCR tốt hơn ở  nghiệm thức 
cho ăn 3 và 4 lần/ngày. Như vậy, tăng số lần 
cho ăn trong ngày đã giúp tăng xác suất bắt 
gặp thức ăn từ đó nâng cao được sinh trưởng 
và giảm hệ số FCR củ a ốc nhảy trong quá  trì nh 
nuôi. So với chỉ tiêu tăng trưởng về chiều cao, 
khối lượng và hệ số FCR thì tỷ lệ sống của ốc 
nhảy không ghi nhận sự ảnh hưởng của tần suất 
cho ăn trong ngày, dao động từ 75,3 - 78,7%. 
Kết quả này tương tự với nghiên cứu được thực 
hiện trên ốc hương [6, 12] khi được cho ăn với 
tần suất 1 lần hoặc 2 lần/ngày đều cho tỷ lệ 
sống khá đều nhau và không có sự khác biệt. 

Như vậy, các nghiên cứu về sử dụng thức ăn 
chế biến, thức ăn công nghiệp để nuôi thương 
phẩm một số loài động vật thân mềm chân bụng 
đã được thực hiện và cho kết quả khả quan so 
với thức ăn đối chứng. Những kết quả này mở 
ra hướng đi tiềm năng, mang lại nhiều ưu điểm, 
góp phần nâng cao hiệu quả của quá trình nuôi 
thương phẩm các đối tượng động vật thân mềm 
chân bụng, đặc biệt là đối tượng mới, có nhiều 
triển vọng phát triển như ốc nhảy da vàng.  
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IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Các loại thức ăn chế biến từ nguồn protein 

khác nhau có ảnh hưởng rõ rệt đến tốc độ tăng 
trưởng chiều dài, khối lượng, tỷ lệ sống và hệ 
số thức ăn FCR của ốc nhảy da vàng. Thức ăn 
chế biến từ nguồn protein cá tạp được cho ăn 
với tần suất 3 lần trong ngày cho kết quả tốt 

nhất về sinh trưởng và phát triển của ốc nhảy. 
Tần suất cho ăn không ảnh hưởng đến tỷ lệ 
sống của ốc nhảy trong quá trình nuôi.

Cần tiếp tục nghiên cứu xác định nhu cầu 
protein tối ưu của thức ăn chế biến ảnh hưởng 
tới sinh trưởng và tỷ lệ sống của ốc nhảy. 
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